
CỬA CUỐN - CHỐNG TRỘM - SIÊU BỀN - SIÊU ĐẸP  
BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN CAO CẤP VINABOSS 

 ĐẶT HÀNG: 0964 25 0505 

 

CỬA CUỐN KHE THOÁNG AUSTDOOR 

TT Tên  hàng Mã SP ĐVT/ m2 Đơn giá 

I Cửa cuốn khe thoáng truyền thồng 

1 Nan cửa A50 dầy 1.3mm(Sp mới) A50 m2 1.650.000 

2 Nan cửa A48i dầy 1.1mm(Sp mới) A48i m2 1.370.000 

3 Nan cửa A49i dầy 0.9 mm(Sp mới A49i m2 1.130.000 

II Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới Combo Siêu thoáng 

4 Siêu thoáng C70 ( Cải mầu #2. #3)  C70 m2 2.430.000 

III Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới: supera siêu êm 

5 Khe thoáng dòng siêu êm  S50i S50i m2 2.080.000 

6 Khe thoáng dòng siêu êm  S51i S51i m2 1.850.000 

IV Phụ kiện liên quan 

7 Ray cửa U76 md 160.000 

8 Trục cửa truyền thống $ 114 md 350.000 
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Motor 

AK300A Bộ 6.725.000 

AK500A Bộ 6.990.000 

AH300A Bộ 8.550.000 

AH500A Bộ 9.710.000 

AK800A Bộ 8.577.000 

UPSAU500 Bộ 6.220.000 

UPSAU1000 Bộ 7.290.000 

  
CỬA CUỐN TẤM LIỀN AUSTDOOR 

 

TT Tên  hàng Mã SP ĐVT/ m2 Đơn giá 

I Cửa Cuốn tấm liền Công nghệ Đức 

1 Tấm liền seri 1   CB m2 860.000 

2 Tấm liền seri 2   AP m2 760.000 



3 Tấm liền seri 3   TM m2 620.000 

4 Tấm liền seri 4   ECO m2 550.000 

II Phụ kiện liên quan 

5  

Khóa cửa cuốn tấm liền 

KH1 Cái 574.000 

KH2 Cái 508.000 

KH5 Cái 390.000 

6 Giá cửa Giá T Bộ 120.000 

7 Ray cửa U60 md 150.000 

8 Chốt  Bộ 33.000 

III Motor cửa tâm liền 

9 Bộ tời ARGP - 1 ARGP-1 Bộ 6.675.000 

10 Bộ tời ARGP - 2 ARGP-2 Bộ 7.610.000 

 

           CỬA CUỐN KHE THOÁNG NAVIDOOR 

TT Tên  hàng Mã SP ĐVT/ 

m2 

Đơn giá 

1 Nan  he thoáng  ộ d y 1 ly siêu êm 2 

chiều màu cafe 

N48ID (006-2a) m2 
1.000.000 

2 Nan  he thoáng  ộ d y 1.1 ly siêu êm 2 

chiều màu ghi sáng 

N50B(SE07) m2 
1.050.000 

3 Nan  he thoáng  ộ d y 1.2 ly siêu êm 2 

chiều màu vàng kem 

N50(483B/C) m2 
1.120.000 

4 Nan  he thoáng  ộ d y 1.3-1.4 ly siêu 

êm 2 chiều màu cafe 

N50A(SE05) m2 
1.180.000 

5 Nan  he thoáng  ộ d y 1.5 ly siêu êm 

màu cafe 

N50I(446) m2 
1.230.000 

6 Nan  he thoáng  ộ d y 1.5 ly siêu êm 2 

chiều màu ghi sáng 

N50V(SE01)  
1.230.000 

7 Nan  he thoáng  ộ d y 1.6 ly siêu êm 2 

chiều màu ghi sáng 

N50F(SE03)  
1.290.000 

 Nan  he thoáng  ộ d y 1.7 ly nan  ôi 

siêu êm 

N65(439)  
1.350.000 



CỬA CUỐN TẤM LIỀN NAVIDOOR 

1 Navidoor seri 3(dày 0.48mm) NV3 m2 420.000 

2 Navidoor Seri 2(dày 0.52mm) NV2 m2 450.000 

3 Navidoor Seri 1(dày 0.55mm) NV1 m2 480.000 

4 Khóa loại 1( 4 cạnh) KL1 Bộ 400.000 

5 Khóa loại 2( 2 cạnh) KL2 Bộ 350.000 

6 Chốt góc CG CG 100.000 

 

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR CỬA CUỐN  

 
STT V t t  h ng ĐVT Đơn giá  

 

1 Motor YH Đ i loan 300kg ( mặt bích xịn) Bộ  5.050.000 

2 Motor YH Đ i loan 400kg ( mặt bích xịn) Bộ  5.410.000 

3 Motor YH Đ i loan 500kg ( mặt bích xịn) Bộ  5.840.000 

4 Lưu  iện HANOTEC ( Đ i loan xịn) Bộ  2.550.000 

6 Phụ  iện ADLER 1400+ tay nắm, U inox Bộ 7.500.000 

7 Phụ  iện ADLER 1500+ tay nắm, U inox Bộ 8.200.000 

8 Phụ  iện ADLER 1600+ tay nắm, U inox Bộ 8.700.000 

9 Phụ  iện ADLER 1900+ tay nắm, U inox Bộ 10.120.000 

 

-Đơn gia trên l   ơn giá mang tính chất tham  hảo cho  hách h ng. 

-Đơn giá chính xác phụ thuộc v o  hối lượng thực tế của công trình. 

 -Đơn giá trên  ã bao gồm cước vận chuyển v  lắp  ặt ho n thiện. 

Bảng giá trên dùng để tham khảo 

VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0964 25 05 05 

ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH XÁC NHẤT.CỬA NHÔM -  SIÊU BỀN – 

CỬA NHÔM -  SIÊU BỀN – SIÊU CỬA NHÔM -  SIÊU BỀN – 

SIÊU CỬA NHÔM -  SIÊU BỀN – SIÊU ĐẸP – CHỐNG TRỘM – 

CÁCH ÂM ĐẸP – CHỐNG TRỘM – CÁCH ÂM ĐẸP – CHỐNG 

TRỘM – CÁCH ÂM SIÊU ĐẸP – CHỐNG TRỘM – CÁCH ÂM 


